
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 6.925.800     5.844.779   1.081.021  -        1.081.021   -          8.774.595      5.844.779   2.929.816  -        2.929.816  -           127  100       271 271  

1 Thành phố Buôn Ma Thuột 141.563 57.802        83.761 83.761        206.822 57.802        149.020 149.020     146 100 178 178

2 Huyện Ea H'Leo 513.948 459.665      54.283 54.283        629.193 459.665      169.528 169.528     122 100 312 312

3 Huyện Ea Súp 489.724 410.648      79.076 79.076        748.951 410.648      338.303 338.303     153 100 428 428

4 Huyện Krông Năng 553.759 462.232      91.527 91.527        670.457 462.232      208.225 208.225     121 100 228 228

5 Thị Xã Buôn Hồ 395.123 348.534      46.589 46.589        467.090 348.534      118.556 118.556     118 100 254 254

6 Huyện Buôn Đôn 392.808 321.474      71.334 71.334        497.874 321.474      176.400 176.400     127 100 247 247

7 Huyện Cư M'gar 600.182 532.509      67.673 67.673        703.484 532.509      170.975 170.975     117 100 253 253

8 Huyện Ea Kar 541.835 465.651      76.184 76.184        710.950 465.651      245.299 245.299     131 100 322 322

9 Huyện M'Đrắk 410.022 331.244      78.778 78.778        585.313 331.244      254.069 254.069     143 100 323 323

10 Huyện Krông Pắk 802.817 705.547      97.270 97.270        905.095 705.547      199.548 199.548     113 100 205 205

11 Huyện Krông Ana 405.723 338.856      66.867 66.867        476.558 338.856      137.702 137.702     117 100 206 206

12 Huyện Krông Bông 538.725 435.732      102.993 102.993      693.271 435.732      257.539 257.539     129 100 250 250

13 Huyện Lắk 428.786 358.501      70.285 70.285        589.923 358.501      231.422 231.422     138 100 329 329

14 Huyện Cư Kuin 421.549 373.694      47.855 47.855        509.804 373.694      136.110 136.110     121 100 284 284

15 Huyện Krông Búk 289.236 242.690      46.546 46.546        379.810 242.690      137.120 137.120     131 100 295 295

Vốn 

ngoài 

nước

Vốn trong

 nước

Vốn 

ngoài 

nước

Vốn

 trong

 nước

Vốn

 ngoài

 nước

Vốn

trong

 nước

Gồm
Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

CTMT,

 nhiệm vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các chế 

độ, chính 

sách

Vốn

 thực hiện

 các

 CTMT

 quốc gia

Tổng

 số

Gồm

Bổ sung có mục tiêu

Tổng 

số

Bổ  sung 

cân đối 

ngân 

sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Gồm
Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

CTMT,

 nhiệm vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các chế 

độ, chính 

sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

Tổng số

STT Tên đơn vị 

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Bổ  sung

 cân đối

 ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ  sung

 cân đối

 ngân sách

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Biểu số 67/CK-NSNN


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-05T16:44:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




